
 UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:                /TB-SVHTT Khánh Hòa, ngày        tháng  01 năm 2024

THÔNG BÁ O

Về v i ệc cung  cấ p dị ch vụ công  trực tuyến toàn trình, một phần;

 dịch vụ công thực hiện bưu chính công ích c ủ a   Sở Văn hóa và Thể thao

Căn c ứ Qu yết đ ịnh s ố 2653/ QĐ-UBND n gày 0 6 / 1 1 / 2 0 2 3 củ a UBND t ỉnh

Kh ánh Hòa về vi ệc phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình; một

phần; Danh mục dịch vụ công thực hiện bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh

Khánh Hòa;

Căn cứ Qu yết đ ịnh s ố 27/ QĐ-UBND n gày 0 5 / 0 1 / 2 0 2 4 củ a UBND t ỉnh

Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện ban

hành kèm theo Quyết định s ố 2653/ QĐ-UBND n gày 0 6 / 1 1 / 2 0 2 3 củ a C h ủ t ị c h 

UBND  t ỉnh Kh ánh  Hòa;

Sở Văn hóa và Thể thao Khánh hòa t hôn g báo đ ến t ổ c h ứ c , c á n h â n k i n h 

d o a n h d ị c h v ụ v ă n h ó a , t h ể t h a o về v i ệc cung cấ p dị ch vụ công trực tuyến toàn

trình, một phần; dịch vụ công thực hiện bưu chính công ích t huộ c t h ẩm qu yền giả i

q u yết  c ủ a   S ở .   (Chi  ti ết  t ại Phụ  lụ c 1 và 2 k èm th eo )

Tổ chức, cá nhân có n hu c ầu s ử dụ ng dị ch v ụ công trực tuyến có th ể g ửi hồ

sơ tr ực tu yến qu a mạn g Int ern et đ ến Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa, cách

thức th ực hi ện   n h ư   s a u : 

1 . Th ực hi ện t ru y c ập v ào đ ị a chỉ : https://dichvucong.gov.vn;

h tt ps:/ /h an hchi nh con g .k hanhho a.gov .vn  h o ặ c   h t t p s : / / s v h t t . k h a n h h o a . g o v . v n . 

2 . Đ ăn g k ý t ài kh o ả n d à n h c h o cá nhân hoặc tổ chức/doanh nghiệp trên

W eb si t e.

3. Đ ă n g n h ậ p t à i k h o ả n , t ả i b i ể u m ẫ u , s o ạ n t h ả o h ồ s ơ đ i ệ n t ử t h e o q u y 

đ ị n h   c ủ a   t h ủ   t ụ c   h à n h   c h í n h . 

4 .   C h ọ n  cơ  qu an  n ộp h ồ s ơ là Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Khánh Hòa.

Tro ng qu á trìn h th ực hi ện nếu có ph át s in h kh ó kh ăn , v ư ớn g mắc, vui lò ng

li ên h ệ Bộ p h ận Ti ếp n hận và T r ả k ết quả củ a S ở Văn hóa và Thể thao tại Trung

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Khánh Hòa (đ i ện t ho ại : 0 2 5 8 3 8 8 1 1 2 1 ) đ ể

đ ược gi ải đ áp , h ướn g d ẫn . 

S ở  Văn hóa và Thể thao  t ỉ n h   K h á n h   H ò a   t rân  trọn g t hôn g b áo ./ .

Nơi n h ận :
- VP. UBND tỉnh (VBĐT);

- Các  s ở , ban, ngành (VBĐT);                                      
-  UBND  các  huyện, TX, TP (VBĐT);
- Ban Giám đốc Sở VHTT (VBĐT);

- Các  PCM  t huộc Sở   V H T T   ( V B Đ T ) ;

- Bộ phận Một cửa Sở VHTT ( V B Đ T ) ;

- Trang TTĐT Sở VHTT;

- Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp VHTT;

- Lưu:  V T, V P (BH).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Nhuận

https://dichvucong.gov.vn


PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

TOÀN TRÌNH, MỘT PHẦN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 (Kèm theo Thông báo số              /TB-SVHTT ngày      tháng 01 năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao)

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH L Ĩ N H   V Ự C 

D V C T T   T O À N 

T R Ì N H ,   M Ộ T   P H Ầ N G H I 

C H Ú T O À N 

T R Ì N H 

M Ộ T 

P H Ầ N 

I VĂN HÓA

1
C ấp  g iấy  phép  ho ạt  đ ộng  b ảo  t àng n go ài  công  l ập

Mã số TTHC: 1.003793
D i s ản vă n hóa T T 

2
C ấ p g iấy p hép  kh ai  qu ật  kh ẩn  cấp

Mã số TTHC: 2.001591
D i s ản vă n hóa T T 

3
C ấp  ch ứn g  ch ỉ  h àn h  ngh ề  tu  bổ  d i t í ch

Mã số TTHC: 1.001822
D i s ản vă n hóa T T 

4
C ấp  l ại  ch ứng  ch ỉ  h ành  ngh ề  tu  b ổ  di t í ch

Mã số TTHC: 1.002003
D i s ản vă n hóa T T 

5
Cấp  g i ấy  chứn g  nh ận  đủ  đ i ều  kiện h àn h n gh ề t u b ổ di  tí ch

Mã số TTHC: 1.003901
D i s ản vă n hóa T T 

6
C ấp  giấy  phép  triển  lãm  mỹ  thuật

Mã số TTHC: 1.001809

Mỹ thuật, Nhiếp 

ảnh và Triển lãm
T T 

7
Cấp  gi ấy  p hép  t ri ển  l ãm t ác  ph ẩm n hi ếp  ản h  t ại  Vi ệt  Nam

Mã số TTHC: 1.001704

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh và Triển lãm
T T 

8

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn quản lý (không thuộc trường

hợp trong khuôn khổ hợp tác quốc tế của các hội chuyên ngành về nghệ

thuật biểu diễn thuộc Trung ương, đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng

biểu diễn nghệ thuật thuộc Trung ương)

(Mã số TTHC: 1.009397)

N g h ệ   t h u ậ t   b i ể u 

d i ễ n 
M P 

9 Tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu N g h ệ   t h u ậ t   b i ể u   T T 



Mã số TTHC: 1.009399 d i ễ n 

10
Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ  vũ  trường

Mã số TTHC: 1.001008
M P 

11

T iế p n hận h ồ s ơ thô ng báo s ản ph ẩm q uảng cáo trên b ản g q uảng cáo , b ăng -

rô n

Mã số TTHC: 1.004650

Q u ả n g   c á o T T 

12
Thô ng  báo  t ổ  ch ức  đoàn n g ười  th ực h i ện  qu ảng  cáo

Mã số TTHC: 1.004645
Q u ả n g   c á o T T 

13

X ác nh ận d an h mụ c s ản ph ẩm n ghe n hìn có nội du ng vui ch ơi g iải trí nh ập

khẩu cấp t ỉn h 

Mã số TTHC: 1.003560

Hoạt động mua

bán quốc tế

chuyên ngành văn

hóa

M P 

14

Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước

ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa

phương

Mã số TTHC: 1.003838

Di sản văn hóa

T T 

15
Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật

Mã số TTHC: 1.001833

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm
T T 

16

Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng

dân tộc, lãnh tụ

Mã số TTHC: 1.001778

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm T T 

17
Cấp Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng

Mã số TTHC: 1.001755

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm
T T 

18
Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc

Mã số TTHC: 1.001738

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm
T T 

19
Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm

Mã số TTHC: 1.001671

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm
T T 

20

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa

ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Mã số TTHC: 1.001229

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm T T 



21

Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa

phương không vì mục đích thương mại

Mã số TTHC: 1.001211

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm T T 

22

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương

đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại

Mã số TTHC: 1.001191

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm
T T 

23

Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa

phương không vì mục đích thương mại

Mã số TTHC: 1.001182

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm
T T 

24

Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức

tại địa phương không vì mục đích thương mại

Mã số TTHC: 1.001147

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm
T T 

25
Ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu

Mã số TTHC: 1.009403

Nghệ thuật biểu

diễn
T T 

26
Đăng ký tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Mã số TTHC: 1.003676
Văn hóa T T 

27
Thông báo tổ chức lễ hội cấp tỉnh

Mã số TTHC: 1.003654
Văn hóa T T 

28

Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo

nước ngoài tại Việt Nam

Mã số TTHC: 1.004639

Quảng cáo T T 

29

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh

nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Mã số TTHC: 1.004666

Quảng cáo T T 

30

Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu cấp

tỉnh

Mã số TTHC: 2.001496

Mỹ thuật, Nhiếp

ảnh, Triển lãm
T T 

31

Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên

ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ

chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Thư viện T T 



Mã số TTHC: 1.008896

32

Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh,

thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân

nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Mã số TTHC: 1.008897

Thư viện T T 

II THỂ DỤC THỂ THAO

33

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d o anh h o ạt độ ng t h ể th ao củ a

câu  lạc b ộ t hể th ao  chuy ên ng hi ệp

Mã số TTHC: 1.002445

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

34
C ấp  g i ấy  chứn g  nh ận  đủ  đ i ều  kiện k inh  do an h h oạt đ ộng t h ể t hao

Mã số TTHC: 1.002396
T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

35

C ấp l ại gi ấy ch ứn g nh ận đủ điều k i ện k inh do an h h o ạt độn g t hể th ao

t rong t rường  hợp  th ay  đổ i n ội  du ng  ghi  t ro ng  giấy ch ứng  nh ận

Mã số TTHC: 1.003441

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o T T 

36

C ấp l ại gi ấy ch ứn g nh ận đủ điều k i ện k inh do an h h o ạt độn g t hể th ao

t rong t rường h ợp  bị  mất  hoặc hư hỏn g 

Mã số TTHC: 1.000983

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o T T 

37

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Y og a

Mã số TTHC: 1.000953

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

38

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oa nh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn G ol f 

Mã số TTHC: 1.000936

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

39

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Cầu  lông

Mã số TTHC: 1.000920

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

40

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn T aekw ond o

Mã số TTHC: 1.001195

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

41 C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 



môn K arat e

Mã số TTHC: 1.000904

42

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Bơi , Lặn

Mã số TTHC: 1.000883

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

43

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oa nh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Bi ll ards  & Snoo k er

Mã số TTHC: 1.000863

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

44

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Bón g b àn

Mã số TTHC: 1.000847

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

45

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn D ù l ượn  và D iều b ay

Mã số TTHC: 1.000830

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

46

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối

v ới  môn K hi êu  vũ  th ể t hao

Mã số TTHC: 1.000814

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

47

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn T hể dụ c th ẩm mỹ

Mã số TTHC: 1.000644

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

48

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn J udo

Mã số TTHC: 1.000842

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

49

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn T hể dụ c th ể h ình  và Fi tn es s

Mã số TTHC: 1.005163

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

50

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn L ân  Sư Rồn g 

Mã số TTHC: 2.002188

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

51 C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 



môn V ũ đ ạo  th ể th ao g i ải  trí

Mã số TTHC: 1.000594

52

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Q uy ền  an h

Mã số TTHC: 1.000560

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

53

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn V õ  cổ t ruy ền , Vov in am

Mã số TTHC: 1.000544

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

54

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Mô  tô  nướ c trên b i ển

Mã số TTHC: 1.001213

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

55

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Bón g đ á

Mã số TTHC: 1.000518

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

56

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Q uần v ợt

Mã số TTHC: 1.000501

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

57

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Pat in

Mã số TTHC: 1.000485

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

58

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh h o ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn L ặn  bi ển  th ể th ao  gi ải t rí

Mã số TTHC: 1.005357

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

59

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Bắn  sún g th ể th ao

Mã số TTHC: 1.001801

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

60

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oa nh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Bón g n ém

Mã số TTHC: 1.001500

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

61 C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 



môn Wu sh u

Mã số TTHC: 1.005162

62

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn L eo  nú i t h ể th ao

Mã số TTHC: 1.001517

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

63

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Bón g  rổ

Mã số TTHC: 1.001527

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

64

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới

môn Đ ấu  ki ếm t h ể th ao

Mã số TTHC: 1.001056

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o M P 

65

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên

đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức

Mã số TTHC: 1.002022

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o T T 

66

Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn

thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức

Mã số TTHC: 1.002013

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o T T 

67

Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành

phố trực thuộc trung ương

Mã số TTHC: 1.001782

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o T T 

* Ghi chú: 34 DVCTT toàn trình; 33 DVCTT một phần



PHỤ LỤC 2

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO

 (Kèm theo Thông báo số              /TB-SVHTT ngày    tháng 01 năm 2024 của Sở Văn hóa và Thể thao)

STT T Ê N   T H Ủ   T Ụ C   H À N H   C H Í N H L Ĩ N H   V Ự C 
G H I 

C H Ú 

I V Ă N   H Ó A 

1
X ác nh ận đủ  đ i ều  ki ện  đ ược  cấp  giấy p hép  ho ạt đ ộng đ ối v ới  bảo  t àng n go ài  công l ập

Mã số TTHC: 2.001613
D i s ản vă n hóa

2
C ấ p   g iấy  phép  ho ạt  đ ộng  b ảo  t àng n go ài  công  l ập

Mã số TTHC: 1.003793
D i s ản vă n hóa

3
C ấ p g iấy p hép  kh ai  qu ật  kh ẩn  cấp

Mã số TTHC: 2.001591
D i s ản vă n hóa

4
C ông  nh ận  bảo  v ật  qu ốc  g i a đ ối  với b ảo  t àng  c ấp  t ỉn h ,  ban  h oặc  t ru ng  t âm  qu ản l ý d i t ích

Mã số TTHC: 1.003646
D i s ản vă n hóa

5

C ông nh ận bảo v ật qu ốc g i a đ ối với b ảo t àn g ng o ài cô ng l ập , t ổ ch ức, cá n h ân l à chủ sở h ữu

h o ặc đang  q u ản l ý  hợp ph áp  hi ện v ật

Mã số TTHC: 1.003835

D i s ản vă n hóa

6
C ấp  ch ứn g  ch ỉ  h àn h  ngh ề  tu  bổ  d i t í ch

Mã số TTHC: 1.001822
D i s ản vă n hóa

7
C ấp  l ại  ch ứng  ch ỉ  h ành  ngh ề  tu  b ổ  di t í ch

Mã số TTHC: 1.002003
D i s ản vă n hóa

8
C ấp  g i ấy  chứn g  nh ận  đủ  đ i ều  kiện h àn h n gh ề t u b ổ di  tí ch

Mã số TTHC: 1.003901
D i s ản vă n hóa

9
C ấp  l ại  gi ấy  ch ứn g  nh ận  đủ  điều k i ện h ành n gh ề t u b ổ d i t í ch

Mã số TTHC: 2.001641
D i s ản vă n hóa

10
C ấp  giấy  phép  triển  lãm  mỹ  thuật

Mã số TTHC: 1.001809

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 

và Triển lãm



11
C ấp giấy phép sao chép tác phẩm  mỹ t hu ật  v ề d an h  n hân  v ăn  hó a,  anh  hùn g  dâ n t ộ c, l ãn h t ụ

Mã số TTHC: 1.001778

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 

và Triển lãm

12

C ấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng- Trường hợp tượng đài, tranh hoành

tráng không cần lấy ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã số TTHC: 1.001755

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 

và Triển lãm

13

C ấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng- Trường hợp tượng đài, tranh hoành

tráng phải có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Mã số TTHC: 1.001755

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 

và Triển lãm

14
C ấp  g i ấy  ph ép  tổ  ch ức t r ại  s án g tác đ i êu k hắc

Mã số TTHC: 1.001738

Mỹ thuật, Nhiếp ảnh 

và Triển lãm

15
C ấp  g iấy p hép  đ ưa  t ác  p h ẩm  nh iếp ảnh  t ừ Vi ệt  Nam  ra n ư ớc  ng oài  t ri ển  lãm

Mã số TTHC: 1.001671
V ă n   h ó a   c ơ   s ở 

16
Đăn g ký  tổ  chức l ễ hộ i  cấp t ỉnh

Mã số TTHC: 1.003676
V ă n   h ó a   c ơ   s ở 

17
T hôn g b áo  tổ ch ức lễ hộ i  cấp t ỉn h 

Mã số TTHC: 1.003654
V ă n   h ó a   c ơ   s ở 

18
Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ  vũ  trường

Mã số TTHC: 1.001008
V ă n   h ó a   c ơ   s ở 

19
Cấp  gi ấy  p h ép  đ i ều  chỉ nh  Gi ấy  p hép đ ủ đ iều k iện k inh  do an h d ịch v ụ vũ  t rường

Mã số TTHC: 1.000922
V ă n   h ó a   c ơ   s ở 

20
T iế p  n hận  h ồ  s ơ  thô ng  báo  s ản  ph ẩm q uảng  cáo  trên b ản g q uảng  cáo , b ăng -rô n

Mã số TTHC: 1.004650
V ă n   h ó a   c ơ   s ở 

21
T hô ng  báo  t ổ  ch ức  đoàn n g ười  th ực h i ện  qu ảng  cáo

Mã số TTHC: 1.004645
V ă n   h ó a   c ơ   s ở 

22

Cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền

của Sở Văn hóa và Thể thao

Mã số TTHC: 1.003784

Hoạt động mua bán

quốc tế chuyên ngành

văn hóa

23

X ác nh ận  d an h mụ c s ản ph ẩm n ghe n hìn  có  nội  du ng  vui ch ơi g iải  trí  nh ập  khẩu cấp t ỉn h 

Mã số TTHC: 1.003560

Hoạt động mua bán

quốc tế chuyên ngành

văn hóa

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5251
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=5220


24

T hôn g báo thành l ập đối v ới th ư v i ện ch uy ên ng àn h ở cấp tỉ nh , th ư v i ện đ ại h ọc l à th ư vi ện

n go ài  công  l ập  và t h ư   vi ện   củ a   t ổ   chức,   cá   nh ân   n ư ớc n go ài  có ph ục vụ  ng ười  Vi ệt  Nam

Mã số TTHC: 1.008895

Thư viện

25

T hôn g b áo s áp nh ập , h ợp nh ất , ch ia, t ách th ư v i ện đ ối v ới th ư v iện chu y ên ng àn h ở cấp

t ỉn h , th ư v i ện đ ại h ọc l à th ư vi ện ngoài côn g lập , th ư vi ện củ a tổ ch ức, cá n h ân n ước

ng oài   có p hụ c v ụ ng ười V iệt Nam

Mã số TTHC: 1.008896

Thư viện

26

Thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là

thư  viện  ngoài công  lập,  thư  viện  của  tổ  chức  cá  nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam

Mã số TTHC: 1.008897

Thư viện

27
C ấp  th ẻ  n hân  v i ên  ch ăm  só c  nạn n hân b ạo  l ực gi a đ ình

M ã   số  T T H C :   1 . 0 0 0 3 7 9 
G i a   đ ì n h 

28

C h o ph ép tổ ch ức t ri ển kh ai s ử d ụng v ũ kh í qu ân dụn g , sún g s ăn , v ũ kh í th ể th ao , v ật l iệu n ổ ,

côn g  cụ  hỗ  t rợ  con  tín h  n ăn g , tác d ụng  được s ử dụ ng l àm đ ạo  cụ

M ã   số  T T H C :   1 . 0 0 4 7 2 3 

Q u ả n   l ý ,   s ử   d ụ n g   v ũ 

k h í ,   s ú n g   s ă n ,   v ậ t 

l i ệ u   n ổ ,   c ô n g   c ụ   h ỗ 

t r ợ 

II THỂ DỤC THỂ THAO

29
C ấp  g i ấy  chứn g  nh ận  đủ  đ i ều  kiện k inh  do an h h oạt đ ộng t h ể t hao

Mã số TTHC: 1.002396
T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

30

C ấp l ại gi ấy ch ứn g nh ận đủ điều k i ện k inh do an h h o ạt độn g t hể th ao t rong t rường h ợp bị

mất  hoặc hư hỏn g 

Mã số TTHC: 1.000983

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

31
C ấp  g i ấy  chứn g nh ận đủ  đ i ều kiện k inh  d oanh  ho ạt đ ộng  t hể  t hao  đối  v ới  môn Y og a

Mã số TTHC: 1.000953
T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

32
C ấp g i ấy  chứn g  nh ận đủ  đ i ều  kiện k inh  d oanh  ho ạt đ ộng  t hể  t hao  đối  v ới  môn Cầu  lông

Mã số TTHC: 1.000920
T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

33
C ấp g i ấy  chứn g nh ận đủ  đ i ều kiện k inh  d oanh  ho ạt đ ộng  t hể  t hao  đối  v ới  môn Bơi , Lặn

Mã số TTHC: 1.000883
T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

34
C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oa nh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới môn Bi ll ards &

Snoo k er
T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239216
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239208
https://www.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=239217


Mã số TTHC: 1.000863

35
C ấp g i ấy  chứn g nh ận đủ  đ i ều  kiện k inh  d oanh  ho ạt đ ộng  t hể  t hao  đối  v ới  môn Bón g b àn

Mã số TTHC: 1.000847
T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

36

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới môn D ù l ượn và

D iều b ay

Mã số TTHC: 1.000830

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

37

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới môn T hể dụ c th ể

h ình  và Fi tn es s

Mã số TTHC: 1.005163

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

38

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh ho ạt đ ộng t hể t hao đối v ới môn Mô tô nướ c

trên b i ển

Mã số TTHC: 1.001213

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

39
C ấp g i ấy  chứn g  nh ận đủ  đ i ều kiện k inh  d oanh  ho ạt đ ộng  t hể  t hao  đối  v ới  môn Q uần v ợt

Mã số TTHC: 1.000501
T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

40

C ấp g i ấy chứn g nh ận đủ đ i ều kiện k inh d oanh h o ạt đ ộng t hể t hao đối v ới môn L ặn bi ển th ể

th ao  gi ải t rí

Mã số TTHC: 1.005357

T h ể   d ụ c   t h ể   t h a o 

41
C ấ p p h é p x â y d ự n g c ô n g t r ì n h q u ả n g c á o v à t i ế p n h ậ n t h ô n g b á o s ả n p h ẩ m q u ả n g c á o t r ê n 

b ả n g   q u ả n g   c á o 

Q u ả n   l ý   h o ạ t   đ ộ n g 

x â y   d ự n g   -   V ă n   h ó a 

c ơ   s ở 
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